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Bảng dữ liệu

Đặc tính Giá trị

Chiều dài dây dẫn tối đa 3m
Bộ nhớ người dùng 3 GB
Hiển thị Màu TFT
Đặc tính hiển thị Màn hình cảm ứng
Kích thước hiển thị 1,77"
Dải điện áp hoạt động DC 4.5 V...5.5 V
Độ phân giải màn hình 128x160 Pixel
Giấy phép Dấu RCM
Dấu hiệu KC KC-EMV
Dấu CE (xem tuyên bố về sự phù hợp) theo chỉ thị EMC của EU

theo chỉ thị RoHS của EU
Dấu UKCA (xem tuyên bố về sự phù hợp) theo quy định UK cho EMV

theo các quy định UK RoHS
Tuân thủ LABS VDMA24364 Vùng III
Nhiệt độ bảo quản -20 °C...70 °C
Độ ẩm tương đối tối đa 95 % ở 60 °C

không cô đặc
Mức độ bảo vệ IP20
Nhiệt độ môi trường xung quanh 0 °C...60 °C
trọng lượng sản phẩm 36.6 g
Giao diện USB, công nghệ kết nối USB 2.0 loại B mini
Ghi chú vật liệu Tuân thủ RoHS
Vật liệu vỏ PA6-gia cố
Khu vực hoạt động Chỉ với CMMT, CPX-E-CEC
Kích thước B x L x H 50 mm x 45 mm x 19,6 mm
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